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1. Phân môn Lịch sử
       Phần I. Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) : 
        Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng ở đầu mỗi ý đúng nhất trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Quần thể đền tháp đồ sộ, độc đáo  Ăng-co Vát, Ăng- co Thom là công trình kiến trúc nổi tiếng của quốc gia nào ngày nay?
           A.Việt Nam.      B. Lào.        C. Cam-pu-chia.            D. Mi-an-ma
Câu 2.“Hồi nhỏ, ông thường cùng trẻ con trong vùng chăn trâu, chơi trò tập trận, khiêng kiệu, lấy bông lau làm cờ” (Sách giáo khoa Lịch sử và địa lý 7 – Bộ kết nối tri thức trang 47), nhân vật nào được nhắc đến trong đoạn trích trên?
A. Ngô Quyền.      B. Đinh Bộ Lĩnh.    C. Lê Hoàn.    D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 3. Năm 1010, Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La ( Hà Nội ngày nay) và đổi tên thành
        A.Thăng Long.       B. Tống Bình        C. Đông Quan.       D. Đông Đô.
Câu 4. Luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò, vì
A. trâu, bò là các loài động vật quý hiếm.        
B. bò là biểu tượng linh thiêng trong Hin-đu giáo.
C. muốn bảo vệ sức kéo cho sản xuất nông nghiệp.
D. đạo Phật được nhà nước đề cao nên cấm sát sinh.
Câu 5. Nhà Trần ( 1226 - 1400)  đã ban hành bộ luật có tên gọi là
A. Gia Long.          B. Hình thư.          C. Hồng Đức.       D. Quốc triều hình luật.
 Câu 6. Để xây dựng quân đội vững mạnh đủ sức chiến đấu với giặc ngoại xâm, cả ba triều đại Lý- Trần- Lê sơ đã thực hiện chế độ nào?
    A. Ngụ binh ư nông     B. Tiến công trước để tự vệ.
    C. Binh thư yếu lược.   D. Tránh mạnh, đánh yếu.
  Câu 7. Tên gọi nước ta dưới thời nhà Hồ (1400- 1407) có nghĩa là
    A. Nước Việt ở phía  Nam.	              B. Nước Việt rộng lớn.
   C. Nước Việt lớn                                   D. Nước Việt yên vui, hòa bình..	
  Câu 8. Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở  đâu?
          A. Lam Sơn (Thanh Hóa).	                 B. Lam Kinh (Thanh Hóa).
          C.Tây Đô (Thanh Hóa).                              D. Lũng Nhai (Thanh Hóa).
 Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
   Câu 1. (2,0 điểm)
    a) Vì sao cuộc kháng chiến chống quân  xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần ở thế kỉ XIII giành thắng lợi? 
    b) Ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2. (1,0 điểm): Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn(1418 -1427) giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
2. Phân môn Địa lí
   Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
    Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng ở đầu mỗi ý đúng nhất trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á là dãy núi
    A. U-ran.	             B. An-pơ.	           C. Cac-pat.	      D. Xcan-đi-na-vi.
Câu 2. Châu Á không tiếp giáp với đại dương 
   A. Thái Bình Dương.    B. Bắc Băng Dương.  C. Ấn Độ Dương.    D. Đại Tây Dương.
Câu 3. Nguyên nhân dẫn đến nạn đói ở châu Phi là do
   A. Dân số đông, xung đột chính trị và biến đổi khí hậu.   
  B. Thiếu nguồn lao động sản xuất trong nông nghiệp.
   C. Hiện tượng hoang mạc hóa đang mở rộng về diện tích. 
   D. Chính sách của các nước thực dân thống trị.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về dân cư Bắc Mĩ?
A. Phân bố không đều trên lãnh thổ.      B. Mật độ khác nhau giữa các vùng.
C. Hơn 3/4 dân cư sống ở thành thị.     D. Phân bố dân cư không thay đổi.
Câu 5. Rừng A-ma-dôn phân bố ở
A. lục địa Bắc Mĩ.   B. lục địa Nam Mĩ.   C. lục địa Á - Âu.   D. lục địa Phi.
Câu 6. Kênh đào Pa-na-ma nối liền
A. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.   B. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.     D. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Câu 7. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía nào của Thái Bình Dương?
   	A. Nam.               B. Tây.                 C. Tây Nam.            D. Tây Bắc.
Câu 8. Nguyên nhân dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội ở Ô-xtrây-li-a là do
   A. Ô-xtrây-li-a là quốc gia có điều kiện tự nhiên phong phú.
   B. nhiều luồng  nhập cư từ các châu lục.
   C. có  tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. 
   D. khí hậu nóng.
Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm):
      a. Nêu đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi, hình dạng, kích thước của châu Phi.
      b. Trình bày cách thức độc đáo con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây -li-a.
Câu 2 (0,5 điểm): Dựa vào bảng số liệu: 
Diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019
	Năm
	1970
	1990
	2000
	2010
	2019

	Diện tích (triệu km2 )
	4,0
	3,79
	3,6
	3,43
	3,39


Em hãy giải thích  về sự thay đổi diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019?
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